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I. ĐỀ BÀI:                                          

Câu 1: Có mấy loại từ ghép? Đó là những loại nào? Nêu định nghĩa của từng 

loại? Cho ví dụ? 
 

Câu 2:  Hãy phân loại các từ ghép sau đây theo cấu tạo của chúng: xe lam, xăng 

dầu, tốt đẹp, cá lóc, vui tươi, cười nụ, rau muống, nhà cửa, áo trắng, trâu bò, ăn 
uống, máy bay, xe đạp, bút bi, xanh ngắt. 

 

Câu 3: Hãy xếp các từ láy sau đây vào bảng phân loại: long lanh, linh tinh, ào 

ào, liêu xiêu, xinh xinh, đo đỏ, lao xao, trăng trắng, nhấp nhô, phập phồng, 
thăm thẳm, lom khom, thì thầm, nho nhỏ, lấp ló, đăm đăm, nhẹ nhàng, mếu máo. 

Từ láy toàn bộ Từ láy bộ phận 

  
 

  

Câu 4: Thế nào là đại từ? Đại từ được chia làm mấy loại? Nêu rõ từng loại? Cho 

ví dụ 

 
Câu 5: Trong văn bản “Cổng trường mở ra” của Lí Lan có phải người mẹ trực  

tiếp nói với đứa con hay ai khác không? Theo em người mẹ trong văn bản là 

người mẹ như thế nào?  
 

Câu 6: Trong văn bản “Mẹ tôi” của Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi, người bố đã viết 

những gì trong thư khiến En-ri-cô “xúc động vô cùng” khi đọc thư bố? Theo em 

nhan đề của của văn bản có phù hợp với nội dung của tác phẩm không? 
 

Câu 7: Em hãy tóm tắt ngắn ngọn văn bản “Cuộc chia tay của những con búp 

bê” của Khánh Hoài bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 6 câu) 
 

                                          

 

……………………….. Hết …………………….. 
 

 

 

 

 


